
Biểu số 60 
 342/2016/TT-BTC 

 CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày     tháng     năm 2024 của HĐND huyện Đăk Hà)

ĐVT : Đồng

Phần thu Tổng số Thu NS cấp
huyện Thu NS cấp xã Phần chi Tổng số Chi NS cấp

huyện Chi NS cấp xã

I 2 = 3 + 4 3 4 II 1 = 2 + 3 2 3
Tổng số thu 738.500.940.584 641.750.081.224 96.750.859.360 Tổng số chi 738.370.725.671 641.674.365.926 96.696.359.745

A. Tổng thu cấn đối ngân sách 738.500.940.584 641.750.081.224 96.750.859.360 A. Tổng số chi cân đối ngân sách 738.370.725.671 641.674.365.926 96.696.359.745

1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 44.184.424.448 40.917.920.666 3.266.503.782 1. Chi đầu tư phát triển 100.316.550.480 96.399.244.068 3.917.306.412

2. Các khoản phân chia theo tỷ lệ 27.058.176.204 26.473.891.501 584.284.703 - Trong đó : Chi đầu tư XDCB 100.316.550.480 96.399.244.068 3.917.306.412

3. Thu tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8
Luật NSNN

0 Trong đó : Chi từ nguồn vốn huy động 0

4. Thu từ quỹ dự trữ tài chính 0 2. Chi trả nợ gốc, lãi tiền huy động đầu tư
theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

0 - -

5. Thu kết dư năm trước 2.269.415.567 2.224.691.788 44.723.779 3. Chi thường xuyên 460.975.533.564 381.566.631.616 79.408.901.948

6. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 109.160.944.218 97.325.239.103 11.835.705.115 4. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 81.019.641.981 81.019.641.981 0

7. Thu bổ sung từ NS cấp trên 555.827.980.147 474.808.338.166 81.019.641.981 5. Chi chuyển nguồn sang năm sau 84.589.430.631 71.219.279.246 13.370.151.385

- Bổ sung cân đối ngân sách 416.812.828.976 369.999.912.584 46.812.916.392 6. Chi nộp trả ngân sách cấp trên 11.469.569.015 11.469.569.015 0

- Bổ sung có mục tiêu 139.015.151.171 104.808.425.582 34.206.725.589 0

8. Thu từ NS cấp dưới nộp lên 0 0 0

Kết dư NS năm quyết toán (Thu - Chi) 130.214.913 75.715.298 54.499.615
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Biểu số 48

 31/2017/NĐCP

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày     tháng     năm 2024 của HĐND huyện Đăk Hà)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh
QT/DT (%)

A Tổng nguồn thu ngân sách địa phương 648.641 657.481,30 101,36

1 Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 175.570 71.242,60 40,58

 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 117.330 44.184,42 37,66
- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỉ lệ

phần trăm (%) 58.240 27.058,18 46,46

2 Bổ sung từ ngân sách cấp trên 473.071 474.808,34 100,37

 - Bổ sung cân đối 371.909 369.999,91

 - Bổ sung có mục tiêu 101.162 104.808,43

Trong đó: vốn XDCB ngoài nước

3 Thu ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên 0 0,00

4 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 109.160,94

5 Các khoản thu để lại đơn vị chi

7 Thu kết dư 2.269,42

C Tổng chi ngân sách địa phương 572.067 657.351,08 114,91

1 Chi đầu tư phát triển 88.779 100.316,55 113,00

2 Chi thường xuyên 473.870 460.975,53 97,28

3 Dự phòng 9.418

4 Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 84.589,43

6 Các khoản chi bằng nguồn thu để lại ĐV chi quản lý
qua KBNN 0 0,00

7 Chi nộp ngân sách cấp trên 11.469,57
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Biểu số 61

 342/2016/TT-BTC

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày     tháng     năm 2024 của HĐND huyện Đăk Hà)

ĐVT: Đồng

TT NỘI DUNG
DỰ TOÁN NĂM

Quyết toán
PHÂN CHIA THEO TỪNG CẤP NGÂN SÁCH So sánh QT/DT

Số tỉnh giao Số huyện giao Thu NSTW Thu NSĐP Thu NS tỉnh Thu NS huyện Thu NS xã Tỉnh
giao

Huyện
giao

Tổng thu ngân sách 641.641.000.000 648.641.000.000 809.313.528.075 20.873.165.094 788.440.362.981 49.939.422.397 641.750.081.224 96.750.859.360 126,13 124,77
A Thu NSNN trên địa bàn 168.570.000.000 175.570.000.000 130.585.619.128 20.873.165.094 109.712.454.034 38.469.853.382 67.391.812.167 3.850.788.485 77,47 74,38
1 Thu từ DNNN 340.000.000 340.000.000 617.523.583 617.523.583 525.291.688 92.231.895 0 181,62 181,62

 - Thuế giá trị gia tăng 290.000.000 290.000.000 538.420.835 538.420.835 457.657.699 80.763.136 185,66 185,66

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 50.000.000 50.000.000 75.431.324 75.431.324 64.116.624 11.314.700 150,86 150,86

 - Thuế tài nguyên 3.671.424 3.671.424 3.517.365 154.059

 - Thu sử dụng vốn ngân sách 0 0

 - Thuế môn bài 0 0

 - Vay để đầu tư 0 0

 - Thu hồi vốn và thu khác 0 0

2 Thu từ DN địa phương 9.700.000.000 9.700.000.000 7.041.384.008 0 7.041.384.008 5.997.189.861 1.044.194.147 0 72,59 72,59

 - Thuế giá trị gia tăng 8.600.000.000 8.600.000.000 5.872.771.664 5.872.771.664 4.991.855.899 880.915.765 68,29 68,29

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.000.000.000 1.000.000.000 1.088.522.462 1.088.522.462 925.244.080 163.278.382 108,85 108,85

 - Thuế tài nguyên 100.000.000 100.000.000 80.089.882 80.089.882 80.089.882

 - Thu sử dụng vốn ngân sách 0 0

 - Thuế môn bài 0 0

 - Thu hồi vốn và thu khác 0 0

3 Thu từ DN DTNN 0 0 108.403.110 0 108.403.110 57.991.863 50.411.247 0

 - Thuế giá trị gia tăng 68.216.472 68.216.472 51.963.868 16.252.604

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 40.186.638 40.186.638 6.027.995 34.158.643

4 Thu từ khu vực CTNNQD 52.200.000.000 59.200.000.000 35.333.758.216 0 35.333.758.216 6.990.450.452 28.343.307.764 0 67,69 59,69

 - Thuế giá trị gia tăng 38.400.000.000 45.400.000.000 19.920.377.294 19.920.377.294 2.988.055.986 16.932.321.308 51,88 43,88

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.200.000.000 1.200.000.000 582.552.532 582.552.532 87.382.863 495.169.669 48,55 48,55

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 100.000.000 100.000.000 35.093.937 35.093.937 35.093.937 35,09 35,09

 - Thuế tài nguyên 12.500.000.000 12.500.000.000 14.795.734.453 14.795.734.453 3.915.011.603 10.880.722.850 118,37 118,37

 - Thuế môn bài 0 0

 - Thu hồi vốn và thu khác 0 0

 - Thu khác ngoài quốc doanh 0 0

5 Lệ phí trước bạ 10.500.000.000 10.500.000.000 8.951.239.419 8.951.239.419 8.366.954.716 584.284.703 85,25 85,25

6 Thuế sử dụng đất NN 0 0

7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 200.000.000 200.000.000 173.379.036 173.379.036 173.379.036 86,69 86,69

8 Thuế thu nhập cá nhân 11.200.000.000 11.200.000.000 9.640.319.359 9.640.319.359 721.090.608 8.919.228.751 86,07 86,07

9 Thu phí và lệ phí 4.050.000.000 4.050.000.000 2.616.320.488 836.670.147 1.779.650.341 714.926.328 1.064.724.013 64,60 64,60

10 Thuế bảo vệ môi trường 49.000.000.000 49.000.000.000 34.451.510.002 13.780.603.996 20.670.906.006 20.670.906.006 70,31 70,31

11 Thu tiền sử dụng đất 23.000.000.000 23.000.000.000 19.352.908.860 19.352.908.860 2.322.349.062 15.095.268.909 1.935.290.889 84,14 84,14
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12 Thu cho thuê mặt đất, mặt nước 2.900.000.000 2.900.000.000 2.611.537.405 2.611.537.405 522.307.413 2.089.229.992 90,05 90,05

13 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 2.180.000.000 2.180.000.000 2.260.516.677 1.363.546.100 896.970.577 584.376.900 312.593.677 103,69 103,69

14 Thu khác ngân sách 3.300.000.000 3.300.000.000 7.411.513.965 4.892.344.851 2.519.169.114 77.899.529 2.363.464.741 77.804.844 224,59 224,59

15 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công
sản khác

15.305.000 15.305.000 15.305.000

II Các khoản huy động đóng góp - - - - - - - -
Các khoản huy động đóng góp khác 0 0

B Thu bổ sung cân đối ngân sách 473.071.000.000 473.071.000.000 555.827.980.147 0 555.827.980.147 0 474.808.338.166 81.019.641.981
Bổ sung cân đối ngân sách 371.909.000.000 371.909.000.000 416.812.828.976 416.812.828.976 369.999.912.584 46.812.916.392

Bổ sung có mục tiêu 101.162.000.000 101.162.000.000 139.015.151.171 139.015.151.171 104.808.425.582 34.206.725.589

C Bổ sung thực hiện tiền lương 0
D Thu ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên 11.469.569.015 11.469.569.015 11.469.569.015
E Thu quản lý qua NSNN 0 0 0 0 0 0 0 0
F Thu kết dư năm trước 2.269.415.567 2.269.415.567 2.224.691.788 44.723.779
G Thu chuyển nguồn 109.160.944.218 109.160.944.218 97.325.239.103 11.835.705.115

TT NỘI DUNG
DỰ TOÁN NĂM

Quyết toán
PHÂN CHIA THEO TỪNG CẤP NGÂN SÁCH So sánh QT/DT

Số tỉnh giao Số huyện giao Thu NSTW Thu NSĐP Thu NS tỉnh Thu NS huyện Thu NS xã Tỉnh
giao

Huyện
giao

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Biểu số 49

 31/2017/NĐCP

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH 
CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày     tháng     năm 2024 của HĐND huyện Đăk Hà)
ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh
QT/DT (%)

A Ngân sách cấp huyện
I Nguồn thu ngân sách 519.380 641.750,08 123,56
1 Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 96.284 67.391,81 69,99

 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 45.003 40.917,92 90,92
 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỉ lệ phần
trăm (%) 51.281 26.473,89 51,63

2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 423.096 474.808,34 112,22
 - Bổ sung cân đối 324.006 369.999,91 114,20
 - Bổ sung có mục tiêu 99.090 104.808,43 105,77
Trong đó: vốn XDCB ngoài nước

3 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 97.325,24
4 Các khoản thu để lại đơn vị chi
5 Thu ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên 0,00
6 Thu kết dư 2.224,69
II Chi ngân sách 519.380 641.674,37 123,55
1 Chi đầu tư phát triển 88.779 96.399,24 108,58
2 Chi thường xuyên 422.177 381.566,63 90,38
3 Dự phòng 8.424
4 Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 71.219,28
5 Chi bổ sung ngân sách cấp dưới 81.019,64  

6 Các khoản chi bằng nguồn thu để lại ĐV chi quản lý qua
KBNN 0,00

7 Chi nộp ngân sách cấp trên 11.469,57
B Ngân sách  xã, phường, thị trấn thuộc huyện
I Nguồn thu ngân sách 52.687 96.750,86 183,63
1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 2.712 3.850,79 141,99

 - Các khoản thu NS xã hưởng 100% 1.277 3.266,50 255,80
 - Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỉ lệ phần
trăm (%) 1.435 584,28

2 Bổ sung từ ngân sách cấp trên 49.975 81.019,64 162,12
 - Bổ sung cân đối 47.903 46.812,92 97,72
 - Bổ sung có mục tiêu 2.072 34.206,73 1.650,90
Trong đó: vốn XDCB ngoài nước

3 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 11.835,71

4 Các khoản chi bằng nguồn thu để lại ĐV chi quản lý qua
KBNN 0,00

5 Thu kết dư 44,72
II Chi ngân sách 52.687 96.696,36 183,53
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 Biểu số 50
31/2017/NĐ-CP

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày     tháng     năm 2024 của HĐND huyện Đăk Hà)

ĐVT: Đồng.

TT NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2023 QUYẾT TOÁN NĂM 2023 So sánh

Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu
NSNN

Thu
NSĐP

Tổng thu ngân sách 648.641.000.000 572.067.000.000 809.313.528.075 738.500.940.584 124,77 129,09
A Thu NSNN trên địa bàn 175.570.000.000 98.996.000.000 130.585.619.128 71.242.600.652 74,38 71,97
1 Thu từ DNNN 340.000.000 51.000.000 617.523.583 92.231.895 181,62 180,85
 - Thuế giá trị gia tăng 290.000.000 43.500.000 538.420.835 80.763.136 185,66 185,66
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 50.000.000 7.500.000 75.431.324 11.314.700 150,86 150,86
 - Thuế tài nguyên 3.671.424 154.059
 - Thu sử dụng vốn ngân sách
 - Thuế môn bài
 - Vay để đầu tư
 - Thu hồi vốn và thu khác
2 Thu từ DN địa phương 9.700.000.000 1.530.000.000 7.041.384.008 1.044.194.147 72,59 68,25
 - Thuế giá trị gia tăng 8.600.000.000 1.290.000.000 5.872.771.664 880.915.765 68,29 68,29
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.000.000.000 150.000.000 1.088.522.462 163.278.382 108,85 108,85
 - Thuế tài nguyên 100.000.000 90.000.000 80.089.882 - 80,09 -
 - Thu sử dụng vốn ngân sách
 - Thuế môn bài
 - Thu hồi vốn và thu khác
3 Thu từ DN DTNN - - 108.403.110 50.411.247
 - Thuế giá trị gia tăng 68.216.472 16.252.604
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 40.186.638 34.158.643
4 Thu từ khu vực CTNNQD 59.200.000.000 48.850.000.000 35.333.758.216 28.343.307.764 59,69 58,02
 - Thuế giá trị gia tăng 45.400.000.000 38.590.000.000 19.920.377.294 16.932.321.308 43,88 43,88
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.200.000.000 1.020.000.000 582.552.532 495.169.669 48,55 48,55
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 100.000.000 100.000.000 35.093.937 35.093.937 35,09 35,09
 - Thuế tài nguyên 12.500.000.000 9.140.000.000 14.795.734.453 10.880.722.850 118,37 119,05
 - Thuế môn bài
 - Thu hồi vốn và thu khác
 - Thu khác ngoài quốc doanh
5 Lệ phí trước bạ 10.500.000.000 10.500.000.000 8.951.239.419 8.951.239.419 85,25 85,25
6 Thuế sử dụng đất NN -
7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 200.000.000 200.000.000 173.379.036 173.379.036 86,69 86,69
8 Thuế thu nhập cá nhân 11.200.000.000 10.080.000.000 9.640.319.359 8.919.228.751 86,07 88,48
9 Thu phí và lệ phí 4.050.000.000 2.835.000.000 2.616.320.488 1.779.650.341 64,60 62,77

10 Thuế bảo vệ môi trường 49.000.000.000 34.451.510.002 - 70,31
11 Thu tiền sử dụng đất 23.000.000.000 20.240.000.000 19.352.908.860 17.030.559.798 84,14 84,14
12 Thu cho thuê mặt đất, mặt nước 2.900.000.000 2.320.000.000 2.611.537.405 2.089.229.992 90,05 90,05
13 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 2.180.000.000 490.000.000 2.260.516.677 312.593.677 103,69 63,79
14 Thu khác ngân sách 3.300.000.000 1.900.000.000 7.411.513.965 2.441.269.585 224,59 128,49
15 Thu tiền phạt, tịch thu
16 Thu hồi các khoản chi năm trước
17 Thu tại xã 15.305.000 15.305.000
18 Các khoản huy động đóng góp khác - -
B Vay của ngân sách nhà nước

Vay trái phiếu phát hành qua KBNN
Vay phát hành công trái 

C Thu bổ sung cân đối ngân sách 473.071.000.000 473.071.000.000 555.827.980.147 555.827.980.147
Bổ sung cân đối ngân sách 371.909.000.000 371.909.000.000 416.812.828.976 416.812.828.976
Bổ sung có mục tiêu 101.162.000.000 101.162.000.000 139.015.151.171 139.015.151.171

D Bổ sung thực hiện tiền lương 
E Thu ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên 11.469.569.015 -
F Thu quản lý qua NSNN
G Thu kết dư năm trước 2.269.415.567 2.269.415.567
H Thu chuyển nguồn 109.160.944.218 109.160.944.218
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